
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-TTPVHCC Hải Phòng, ngày       tháng 5 năm 2026 

V/v hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 9.2: 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

hoạt động hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành 

chính được thực hiện theo dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình đạt ≥90% 

 

 

Kính gửi:  
 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4722/SNNMT-CCPTNT 

ngày 29/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề xuất quy định cụ 

thể việc áp dụng nội dung tiêu chí đối với từng nhóm xã thuộc Bộ tiêu chí về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng; căn cứ 

Hướng dẫn số 2857/HD-BTP ngày 29/4/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện tiêu 

chí “Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả” tại mục số 9.2 

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030 và điều 

kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện tiêu chí 9.2 “Trung tâm 

Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả” đối với nhóm xã từ phân loại II 

trở lên(1) như sau: 

1. Nhóm tiêu chí về tổ chức, biên chế 

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định tại Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 

Dịch vụ công quốc gia (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 367/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025); 

b) Đảm bảo số lượng biên chế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công theo đúng chỉ tiêu biên chế đã được giao tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

đã được sửa đổi, bổ sung và các quy định khác có liên quan. 

2. Nhóm tiêu chí về công khai, minh bạch  

a) Công khai tại trụ sở nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết và trên 

Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của địa phương gồm: họ, tên, chức 

danh, số điện thoại của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Trung tâm 

Phục vụ hành chính công; họ, tên, chức danh, lĩnh vực công tác, số điện thoại 

của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP đã được sửa 

đổi, bổ sung.  

                                           
1 Theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
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b) Công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận, giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp 

xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp xã, thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính bằng phương thức điện tử và văn bản danh mục, nội dung thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết được thực hiện tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 

và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ) và Thông tư 

số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

c) Công khai các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 

14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017), Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính và Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

255/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

3. Nhóm tiêu chí về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

a) 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết 

hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được: (1) 

cập nhật vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ, 

ngành hoặc của thành phố; (2) đảm bảo quy trình theo dõi, giám sát, đánh giá 

quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 

chức, cá nhân (gồm: số lượng hồ sơ quá hạn, đúng hạn và trả trước hạn) tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã theo quy định tại Nghị định số 

118/2025/NĐCP ngày 09/6/2025 của Chính phủ.  

b) Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính 

trong phạm vi thành phố đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp 

nhận, giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã và các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 

c) Đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được 

thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ. 

d) Đạt tỷ lệ tối thiểu 80% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên tổng số hồ sơ 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đạt tỷ lệ tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục 

hành chính được xử lý trực tuyến. 
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e) Đạt tỷ lệ tối thiểu 80% hồ sơ được thanh toán trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. 

g) Đạt tỷ lệ tối thiểu 90% dữ liệu thông tin thủ tục hành chính được khai 

thác, tái sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa và kết nối, chia sẻ, đồng 

bộ dữ liệu giữa các hệ thống 

h) Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc 

trước thời hạn đạt tối thiểu từ 98% trở lên đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 95% trở lên đối với hồ sơ thực hiện theo cơ 

chế một cửa liên thông tại bước tiếp nhận, xử lý ở cấp xã. 

i) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ 

quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử. Trong đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận, giải quyết.  

k) Xin lỗi cá nhân, tổ chức khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các 

hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị 

định số 118/2025/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và khi hồ sơ giải quyết quá 

hạn theo quy định. 

l) Đảm bảo thời hạn báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả đánh giá 

chất lượng, tiến độ hoặc kết quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. 

4. Nhóm tiêu chí về bố trí điều kiện bảo đảm  

a) Bố trí các khu chức năng, bộ phận chuyên trách hướng dẫn, hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân lập hồ sơ, nộp hồ sơ, thực hiện nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài 

chính (nếu có) và nhận kết quả theo cách thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

và gửi phản ánh, kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính. 

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 13 

Nghị định số 118/2025/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành. 

c) Có quy chế hoặc quy trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp 

thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành 

chính được giao hoặc ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận 

Một cửa giải quyết. 

5. Nhóm tiêu chí về đánh giá chất lượng  
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a) Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục 

hành chính đạt mục tiêu giao2 tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải 

quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.  

b) Có giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ; đề 

xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính 

và quy định có liên quan; nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải 

cách thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền quyết định; đánh giá và xử lý 

kết quả rà soát về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Kết quả đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận. 

6. Nhóm tiêu chí về xử lý phản ánh, kiến nghị và vi phạm 

a) Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục 

hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, 

giải quyết hoặc liên thông giải quyết được xử lý đạt tỷ lệ 100% và không có 

phản ánh, kiến nghị lần 2. 

b) Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm liên 

quan đến hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và đánh giá việc giải 

quyết thủ tục hành chính.  

Trên đây là hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về 

thực hiện tiêu chí “Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả” tại 

mục số 9.2 Phụ lục I (Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 

2030). Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Công văn này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc có chỉ đạo bổ sung thêm các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ 

mới thì thực hiện theo văn bản mới ban hành./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND TP (để b/c); 

- PCT UBND TP Trần Văn Quân (để b/c); 

- LĐ Văn phòng UBND TP; 

- UBND các xã. 

- Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, N.T.An. 

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG       

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Long 

 

                                           
2 Khoản 2 mục III Điều 1 mục Cải cách thủ tục hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 – 2030 của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. 
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